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ĐỀ BÀI

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

     Câu 1 (0,5 điểm). Theo em, trách nhiệm là gì?

1. Là những điều đúng đắn mình cần làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình.
2. Là những điều mình muốn làm và mong muốn được làm.
3. Là những điều gia đình, thấy có mong muốn mình làm.
4. Là những điều mình phải thực hiện trong giai đoạn là học sinh.

     Câu 2 (0,5 điểm). Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của trách nhiệm?

1. Làm cho bản thân được người khác ngưỡng mộ và đề cao.
2. Làm cho con người trưởng thành hơn.



3. Làm cho bản thân tự tin phát triển và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình 
đã làm.

4. Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

     Câu 3 (0,5 điểm). Đâu không phải là yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình?

1. Sở thích và nhu cầu mua sắm của bản thân.
2. Gía thành của sản phẩm.
3. Chiến dịch quảng cáo, tiếp thị về sản phẩm.
4. Sản phẩm được bày bán công khai.

     Câu 4. (0,5 điểm). Theo em, mối quan hệ là gì?

1. Sự tác động qua lại giữa hai đối tượng hoặc hai (hoặc nhiều hơn hai) nhóm đối tượng 
có liên quan với nhau.

2. Sự tác động qua lại giữa hai (hoặc nhiều hơn hai) đối tượng hoặc hai (hoặc nhiều hơn 
hai) nhóm đối tượng có liên quan với nhau.

3. Sự tác động qua lại giữa hai (hoặc nhiều hơn hai) đối tượng hoặc hai (nhóm đối 
tượng có liên quan với nhau.

4. Sự tác động qua lại giữa hai đối tượng hoặc hai nhóm đối tượng có liên quan với 
nhau.

     Câu 5. (0,5 điểm). Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

1. Mạng xã hội có thể hiểu là một ứng dụng tồn tại dưới nhiều hình thức chủ yếu giúp 
mọi người dễ dàng đăng tải thông tin.

2. Mạng xã hội có thể hiểu là một nền tảng trực tuyến với tính năng khác nhau, giúp 
mọi người dễ dàng chia sẻ thông tin.

3. Mạng xã hội có thể hiểu là một trang web hay nền tảng trực tuyến với rất nhiều dạng 
thức và tính năng khác nhau, giúp mọi người dễ dàng kết nối từ bất cứ đâu.

4. Mạng xã hội có thể hiểu là một trang web hay nền tảng trực tuyến giúp mọi người dễ 
dàng kết nối từ bất cứ đâu.

     Câu 6 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải biểu hiện của việc làm chủ trong 
mối quan hệ đời sống?

1. Bình tĩnh để làm chủ hành vi, cảm xúc trong các mối quan hệ.
2. Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động chung.
3. Luôn hỏi ý kiến mọi người về các vấn đề bản thân gặp phải, giúp đỡ mình trong các 

hoàn cảnh khó khăn.
4. Chủ động tìm phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong các mối quan hệ.

     Câu 7 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về việc làm thể hiện sự quan 
tâm, chăm sóc thường xuyên đến người thân trong gia đình?

1. Chủ động tâm sự với người thân khi họ có các vấn đề về tinh thần.
2. Hỏi thăm đến tình trạng sức khỏe hàng ngày của người thân.
3. Để người thân tự vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
4. Quan tâm đến vấn đề tâm lí của người thân hàng ngày.



     Câu 8 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải là việc làm chủ trong các mối 
quan hệ trên mạng xã hội?

1. Tham gia các hội nhóm theo sự giới thiệu của bạn bè mà không có sự chọn lọc.
2. Bình luận và trả lời bình luận theo hướng tích cực
3. Chủ động xác minh thông tin trước khi chia sẻ
4. Từ chối những lời mời kết bạn không đáng tin cậy.

     Câu 9 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về cách hóa giải mâu thuẫn, 
xung đột trong gia đình?

1. Né tránh nhìn nhận sự việc.
2. Đặt mình vào vị trí người thân để hiểu cảm xúc của họ.
3. Nói chuyện riêng với từng người để hiểu suy nghĩ của họ.
4. Xác định nguyên nhân gây ra mâu thuẫn.

     Câu 10 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không phải cách xây dựng và phát triển mối 
quan hệ với mọi người trong cộng đồng?

1. Khuyến khích mọi người tự vượt qua khó khăn.
2. Giúp đỡ mọi người.
3. An ủi, động viên nhau vượt qua khó khăn.
4. Quan tâm, hỏi thăm nhau hằng ngày.

     Câu 11 (0,5 điểm). Gia đình Thu lên kế hoạch tiết kiệm một khoản tiền cho việc tổ chức 
một hoạt động thiện nguyện trị giá 10 triệu đồng vào cuối tháng. Nhưng đến giữa tháng mẹ 
Thu phát hiện gia đình đã chi cho khoản mua thiết bị gia dụng vượt quá 1 triệu vào số tiền 
thiện nguyện. Nếu em là Thu em sẽ làm gì?

1. Em sẽ khuyên bố mẹ dùng số tiền đó thay vì tổ chức hoạt động lần này vì không đủ 
kinh phí.

2. Em sẽ đề xuất hủy bỏ hoạt động thiện nguyện vì không đủ kinh phí.
3. Em sẽ đề xuất bố mẹ ghi chép lại các khoản chi tiêu để dễ kiểm soát, tránh bội thu.
4. Em sẽ khuyên bố mẹ thay đổi mức kinh phí con số thấp hơn.

     Câu 12 (0,5 điểm). Cứ sau 3 tháng theo điều kiện có thể hiến máu lại, Hà lại đến bệnh 
viện Huyết học máu TW để hiến máu với mong muốn có thể cứu giúp được nhiều người 
bệnh. Em thấy Hà là người như thế nào?

1. Hà là người không biết nghĩ.
2. Hà là người sống tình cảm, có trách nhiệm
3. Hà là người vô tâm.
4. Hà nghĩ cho lợi ích sức khỏe của bản thân.
5. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

     Câu 1 (3,0 điểm). Xử lí tình huống và thực hành kĩ năng ra quyết định chi tiêu phù 
hợp với tài chính cá nhân trong các tình huống sau đây:



       - Tình huống 1: Sau giờ học, An về nhà và thấy mẹ đang được một nhân viên của công 
ty thực phẩm chức năng tư vấn về tác dụng của thuốc thải độc cơ thể. An thấy mẹ có vẻ khá 
chăm chú nghe và có ý định mua một hộp thuốc về dùng thử. Tuy nhiên, khi nghe lời giới 
thiệu của cô nhân viên về thuốc thải độc, An thấy không an tâm.

             - Tình huống 2: Mai đang tìm mua quà trên mạng để chuẩn bị sinh nhật cho bạn thân.  
Bạn của Mai thích một chiếc áo sơ mi. Mai đã chọn được một chiếc áo sơ mi khá đẹp, đang 
giảm giá 30%. Tuy nhiên, Mai đang phân vân vì nếu mua thêm chiếc chân váy thì sẽ được 
giảm 50%.

             - Tình huống 3: Huy đến cửa hàng sách để mua một số dụng cụ học tập. Trên cửa ra 
vào có tờ quảng cáo “Tặng một phần quà trị giá 30 nghìn đồng cho đơn hàng từ 100 nghìn 
đồng. Huy nhẩm tính đơn hàng của mình thiếu mất 40 nghìn đồng là đủ điều kiện nhận quà.

     Câu 2 (1,0 điểm). Nêu các bước xây dựng kế hoạch truyền thông về văn hóa mạng xã 
hội.

BÀI LÀM

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

✄

TRƯỜNG THCS ............................

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2023 - 2024)

MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 11

BỘ CÁNH DIỀU

Tên bài học
MỨC ĐỘ Tổng số 

câu
 

Điểm sốNhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ 2 0 3 0 1 1 0 0 6 1 6,0



đề 4: Trách 
nhiệm với gia 
đình

Chủ 
đề 5: Xây 
dựng cộng 
đồng văn 
minh

2 0 3 0 1 0 0 1 6 1 4,0

Tổng số câu 
TN/TL

4 0 6 0 2 1 0 1 12 2 10,0

Điểm số 2,0 0 3,0 0 1,0 3,0 0 1,0 6,0 4,0 10,0

Tổng số điểm 2,0 điểm

20%

3,0 điểm

30%

 4,0 điểm

40%

1,0 điểm

10%

10 điểm

100 %

10 điểm
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BỘ CÁNH DIỀU

 

Nội dung

 

 

Mức độ

 

 

Yêu cầu cần đạt

Số câu TL/

Số câu hỏi TN

Câu hỏi

TN

(số câu)

TL

(số câu)

TN

 

TL

Chủ đề 4 6 1    

Trách nhiệm 
với gia đình

Nhận biết - Nhận diện được định 
nghĩa về trách nhiệm.

- Nhận diện được vai trò 
của trách nhiệm.

2 C1 C2

Thông hiểu  - Nhận diện được biểu 
hiện không phải là yếu tố 
ảnh hưởng đến chi tiêu gia 
đình.

- Nhận diện được 
ý không đúng khi nói về 
việc làm thể hiện sự quan 

3 C3 C7

C9



tâm, chăm sóc thường 
xuyên đến người thân 
trong gia đình.

- Nhận diện ý không đúng 
khi nói về cách hóa giải 
mâu thuẫn, xung đột trong 
gia đình.

Vận dụng - Nhận diện được cách 
quản lí và chi tiêu hợp lí.

 - Xử lí tình huống và thực 
hành kĩ năng ra quyết định 
chi tiêu phù hợp với tài 
chính cá nhân trong các 
tình huống.

1 1 C11 C1 (TL)

Vận dụng cao

Chủ đề 5 6 1    

Xây dựng 
cộng đồng 
văn minh

Nhận biết  - Nhận diện được định 
nghĩa của mối quan hệ.

- Nhận diện được đặc điểm 
của mạng xã hội.

2 C4

C5

Thông hiểu - Nhận diện được 
ý không phải biểu hiện của 
việc làm chủ trong mối 
quan hệ đời sống.

- Nhận diện được 
ý không phải là việc làm 
chủ trong các mối quan hệ 
trên mạng xã hội.

- Nhận diện được 
đâu không phải cách xây 
dựng và phát triển mối 
quan hệ với mọi người 
trong cộng đồng.

3 C6

C8

C10

Vận dụng - Vận dụng hành động 
trách nhiệm với cộng đồng 
vào đời sống.

1 C12

Vận dụng cao - Nêu các bước xây dựng 
kế hoạch truyền thông về 

1 C2 (TL)



văn hóa mạng xã hội
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ĐỀ BÀI

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

     Câu 1 (0,5 điểm). Theo em, tài chính cá nhân là gì?

1. Những vấn đề liên quan đến quản lý dòng tiền mà mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình thực 
hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.

2. Những vấn đề liên quan đến quản lý dòng tiền mà mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình thực 
hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu tài chính ngắn hạn.



3. Những vấn đề liên quan đến quản lý dòng tiền mà mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình thực 
hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn.

4. Những vấn đề liên quan đến quản lý dòng tiền mà mỗi cá nhân thực hiện nhằm đáp 
ứng các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.

     Câu 2 (0,5 điểm). Nhận định nào sau đây là đúng khi thể hiện sự quan tâm, chăm sóc 
người thân trong gia đình?

1. Chỉ góp ý khi người thân nhờ giúp đỡ.
2. Để người thân tự lực làm mọi việc.
3. Lựa chọn quà theo sở thích của người thân để tặng nhân ngày kỉ niệm.
4. Trực tiếp bày tỏ quan điểm khi người thân có ý kiến khác.

     Câu 3 (0,5 điểm). Đâu không phải là điều cần lưu ý khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột giữa 
cá thành viên trong gia đình?

1. Thận trọng trong việc dùng ngôn ngữ nặng nề, xác phạm dù đang tức giận.
2. Tránh nhắc lại những xung đột trước đó.
3. Không lôi kéo thành viên khác vào cuộc xung đột.
4. Đặt mình vào vị trí của người thân và lắng nghe.

     Câu 4. (0,5 điểm). Đâu là cách làm chủ và kiểm soát mối quan hệ với bạn bè qua mạng 
xã hội?

1. Chủ động kết bạn với những người không quen biết.
2. Kiên định, khéo léo từ chối khi bạn rủ tham gia vào các hành vi phạm pháp.
3. Tham gia các nhóm kín theo lời mời, giới thiệu của bạn bè mà không cân nhắc về nội 

dung.
4. Đưa ra những bình luận theo phong trào đám đông.

     Câu 5. (0,5 điểm). Nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc làm chủ và kiểm soát các 
mối quan hệ với bạn bè ở trường và trên mạng xã hội?

1. Chủ động kết thúc mối quan hệ khi cần thiết.
2. Cởi mở, giao tiếp với mọi người.
3. Chưa có lập trường và thiếu tự tin.
4. Làm chủ được cảm xúc, hành động để giải quyết bất hòa.

     Câu 6 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải khó khăn khi xây dựng và phát 
triển mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng?

1. Khoảng cách về tuổi tác.
2. Khác biệt về tính cách.
3. Sự tương đồng trong suy nghĩ
4. Kĩ năng giao tiếp chưa tốt.

     Câu 7 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không thể hiện sự tự giác, trách nhiệm khi tham 
gia vào lao động trong gia đình?



1. Nhận biết được người thân cần sự giúp đỡ của mình.
2. Luôn cẩn thận khi thực hiện công việc để tránh sai, hỏng.
3. Nhờ người thân giúp đỡ mình để mình làm công việc khác khi chưa cần thiết.
4. Giúp đỡ những người thân lớn tuổi và trẻ nhỏ trong gia đình.

     Câu 8 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải hành vi văn minh nơi công cộng?

1. Sử dụng âm thanh ở loa ngoài của thiết bị sử dụng.
2. Tôn trọng không gian chung của cộng đồng.
3. Giao tiếp cởi mở, lịch sự, thân thiện.
4. Mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

     Câu 9 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về cách hóa giải mâu thuẫn, 
xung đột trong gia đình?

1. Né tránh nhìn nhận sự việc.
2. Đặt mình vào vị trí người thân để hiểu cảm xúc của họ.
3. Nói chuyện riêng với từng người để hiểu suy nghĩ của họ.
4. Xác định nguyên nhân gây ra mâu thuẫn.

     Câu 10 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không phải cách thực hiện trách nhiệm của bản 
thân đối với cộng đồng?

1. Ghi nhận những hành vi những hành vi vi phạm lẽ phải.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân đối với tập thể.
3. Tuân thủ pháp luật, quy định của cộng đồng.
4. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng.

     Câu 11 (0,5 điểm). Hải có một số tiền tiết kiệm nhỏ để mua quà sinh nhật cho em. Trên 
đường đi đến trường, Hải có thấy một cửa hàng đồ dùng học tập và ghé vào và thấy một 
chiếc bút rất đẹp. Tuy nhiên nếu Hải mua bút thì sẽ tiêu vào số tiền để mua quà cho em. Nếu 
là Hải, em sẽ làm gì?

1. Em sẽ mua chiếc bút đó vì em rất thích.
2. Em sẽ mua chiếc bút và mua món quà rẻ hơn.
3. Em sẽ không mua bút và để số tiền đó mua quà.
4. Em sẽ để dành số tiền mua quà và mua chiếc bút khác rẻ hơn.

     Câu 12 (0,5 điểm). Các lớp tham gia cuộc thi để kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp 
em đã dành giải nhất tuy nhiên trên mạng đang lan truyền một thông tin cho rằng lớp em 
không xứng đáng nhận giải nhất. Em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm với lớp mình?

1. Em trả lời tất cả các bình luận không tốt về lớp mình.
2. Em có thể lên tiếng đính chính kết quả là công bằng, xem xét kĩ lưỡng của ban giám 

khảo.
3. Em phản pháo lại các bình luận ác ý bằng 1 bài đăng trên trang cá nhân.
4. Em trực tiếp bình luận với thái độ gay gắt để phán đối lại bình luận của đám đông.
5. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)



     Câu 1 (3,0 điểm). Xử lí tình huống và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân 
bằng lời nói, hành động cụ thể trong các tình huống sau đây:

       - Tình huống 1: Em nghe thấy bố mẹ trao đổi về việc chuẩn bị mừng thọ ông bà

             - Tình huống 2: Em thấy bố rất bức xúc sau khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại về  
công việc.

             - Tình huống 3: Dạo này em thấy em gái em có vẻ mặt buồn bã và hay ngồi một mình.

.

     Câu 2 (1,0 điểm). Nêu cách xây dựng và phát triển mối quan hệ với mọi người trong 
cộng đồng.

BÀI LÀM

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………………

✄

BÀI LÀM:
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BỘ CÁNH DIỀU

Tên bài học MỨC ĐỘ Tổng số  



câu
Điểm số

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ 
đề 4: Trách 
nhiệm với gia 
đình

2 0 3 0 1 1 0 0 6 1 6,0

Chủ 
đề 5: Xây 
dựng cộng 
đồng văn 
minh

2 0 3 0 1 0 0 1 6 1 4,0

Tổng số câu 
TN/TL

4 0 6 0 2 1 0 1 12 2 10,0

Điểm số 2,0 0 3,0 0 1,0 3,0 0 1,0 6,0 4,0 10,0

Tổng số điểm 2,0 điểm

20%

3,0 điểm

30%

 4,0 điểm

40%

1,0 điểm

10%

10 điểm

100 %

10 điểm

TRƯỜNG THCS ............................

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2023 - 2024)

MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 11

BỘ CÁNH DIỀU

Nội dung  

 

Mức độ

 

 

Yêu cầu cần đạt

Số câu TL/

Số câu hỏi TN

Câu hỏi

TN

(số câu)

TL

(số câu)

TN

 

TL

Chủ đề 4 6 1    

Trách nhiệm 
với gia đình

Nhận biết - Nhận diện được định 
nghĩa về tài chính cá nhân.

- Nhận diện được sự quan 
tâm, chăm sóc người thân 
trong gia đình.

2 C1 C2

Thông hiểu  - Nhận diện được biểu 
hiện không phải là điều 

3 C3 C7



cần lưu ý khi xảy ra mâu 
thuẫn, xung đột giữa cá 
thành viên trong gia đình.

- Nhận diện được 
ý không thể hiện sự tự 
giác, trách nhiệm khi tham 
gia vào lao động trong gia 
đình.

- Nhận diện ý không đúng 
khi nói về cách hóa giải 
mâu thuẫn, xung đột trong 
gia đình.

C9

Vận dụng - Nhận diện được cách xử 
lí những mâu thuẫn trên 
mạng xã hội.

 - Xử lí tình huống và thể 
hiện sự quan tâm, chăm 
sóc người thân bằng lời 
nói, hành động cụ thể trong 
các tình huống.

1 1 C11 C1 (TL)

Vận dụng cao

Chủ đề 5 6 1    

Xây dựng 
cộng đồng 
văn minh

Nhận biết  - Nhận diện được làm chủ 
và kiểm soát mối quan hệ 
với bạn bè qua mạng xã 
hội.

- Nhận diện được nguyên 
nhân dẫn đến khó khăn 
trong việc làm chủ và kiểm 
soát các mối quan hệ với 
bạn bè ở trường và trên 
mạng xã hội.

2 C4

C5

Thông hiểu - Nhận diện được 
ý không phải khó khăn khi 
xây dựng và phát triển mối 
quan hệ với mọi người 
trong cộng đồng.

- Nhận diện được 
ý không phải hành vi văn 

3 C6

C8

C10



minh nơi công cộng.

- Nhận diện được 
đâu không phải cách thực 
hiện trách nhiệm của bản 
thân đối với cộng đồng.

Vận dụng - Vận dụng hành động ứng 
xử trên mạng xã hội.

1 C12

Vận dụng cao - Nêu cách xây dựng và 
phát triển mối quan hệ với 
mọi người trong cộng 
đồng.

1 C2 (TL)

 PHÒNG GD & ĐT ………………. Chữ kí GT1: ...........................

        TRƯỜNG THCS…………... Chữ kí GT2: ...........................
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Điểm bằng số

 

 

 

Điểm bằng chữ Chữ ký của GK1 Chữ ký của GK2 Mã phách



 

ĐỀ BÀI

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

     Câu 1 (0,5 điểm). Theo em, học sinh có trách nhiệm gì với gia đình?

1. Phấn đấu trở thành học sinh giỏi, trò ngoan, người con hiếu thảo.
2. Sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
3. Hoàn thành công việc được giao và không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người 

khác.
4. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, không làm việc gì ảnh hưởng xấu đến 

mọi người xung quanh.

     Câu 2 (0,5 điểm). Theo em, làm cách nào để giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong gia 
đình?

1. Luôn cho bản thân là người đúng và giữ nguyên quan điểm bản thân.
2. Giữ cái tôi của bản thân, không chịu lắng nghe mọi người.
3. Chủ động nói chuyện với người thân để hóa giải mâu thuẫn, xung đột.
4. Đưa ra những lí do bào chữa cho bản thân, không nhìn nhận vào vấn đề.

     Câu 3 (0,5 điểm). Đâu không phải là yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình?

1. Sở thích và nhu cầu mua sắm của bản thân.
2. Gía thành của sản phẩm.
3. Chiến dịch quảng cáo, tiếp thị về sản phẩm.
4. Sản phẩm được bày bán công khai.

     Câu 4. (0,5 điểm). Cộng đồng là gì?

1. Là một nhóm cá thể tách ra từ tập thể cùng sống chung trong một môi trường thường 
là có chung các mối quan tâm.

2. Là một nhóm xã hội của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là 
có cùng các mối quan tâm chung.

3. Là một nhóm nhỏ lẻ tách ra từ tập thể cùng sống chung trong một môi trường thường 
là có chung các mối quan tâm.

4. Là một nhóm nhỏ lẻ của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là 
không có chung các mối quan tâm.

     Câu 5. (0,5 điểm). Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

1. Mỗi chúng ta có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào những hoạt động ấy. 
Điều đó thể hiện sức mạnh của chúng ta với cộng đồng.



2. Mỗi chúng ta có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào những hoạt động ấy. 
Điều đó thể hiện vị thế của chúng ta với cộng đồng.

3. Mỗi chúng ta có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào những hoạt động ấy. 
Điều đó thể hiện trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng.

4. Mỗi chúng ta có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào những hoạt động ấy. 
Điều đó thể hiện ý thức của chúng ta với cộng đồng.

     Câu 6 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải là cách ứng xử có văn hóa trên 
mạng xã hội?

1. Tìm hiểu kĩ nguồn thông tin trước khi chia sẻ.
2. Cẩn trọng khi đăng ảnh và trạng thái lên mạng xã hội.
3. Thẳng thắn bộc lộ cảm xúc tiêu cực qua các bình luận.
4. Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

     Câu 7 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thường 
xuyên đến người thân?

1. Cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. .
2. Động viên an ủi khi người thân có chuyện buồn.
3. Tập trung toàn bộ thời gian vào công việc và hoạt động chung.
4. Chăm sóc người thân khi đau ốm.

     Câu 8 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải là một trong những bước xây 
dựng và lập kế hoạch truyền thông về văn hóa mạng xã hội?

1. Xác định đối tượng hướng tới
2. Xây dựng mục tiêu.
3. Xây dựng nội dung truyền thông và thông điệp muốn truyền tải.
4. Phân công nhiệm vụ.

     Câu 9 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về cách hóa giải mâu thuẫn, 
xung đột trong gia đình?

1. Bộc lộ cảm xúc trực tiếp.
2. Chịu trách nhiệm không đổ lỗi cho người khác.
3. Trò chuyện thẳng thắn để cùng tìm giải pháp.
4. Thay đổi bản thân tích cực hơn.

     Câu 10 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây không phải cách thực hiện trách nhiệm của bản 
thân đối với cộng đồng?

1. Ghi nhận những hành vi những hành vi vi phạm lẽ phải.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân đối với tập thể.
3. Tuân thủ pháp luật, quy định của cộng đồng.
4. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng.



     Câu 11 (0,5 điểm). Duy được các bạn trong lớp rủ tham gia văn nghệ lớp nhưng mẹ Duy 
đang bị ốm, bố Duy đi làm xa. Duy đã không tham gia cùng các bạn và về nhà chăm sóc 
mẹ. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

1. Duy không thể hiện sự quan tâm tới mẹ.
2. Duy làm mất tình cảm bạn bè.
3. Duy là người con có trách nhiệm
4. Duy đã không hiểu sự quan tâm của bạn.

     Câu 12 (0,5 điểm). Trên mạng đang lan truyền thông tin thiếu tính xác thực và minh 
bạch về hoạt động về một người bạn của em. Em sẽ làm gì để thể hiện văn minh trên không 
gian mạng?

1. Em trả lời tất cả các bình luận không tốt về bạn.
2. Em có thể lên tiếng khuyên mọi người cần xem xét trước khi lan truyền thông tin.
3. Em phản pháo lại các thông tin về bạn bằng 1 bài đăng trên trang cá nhân.
4. Em trực tiếp bình luận với thái độ gay gắt để phán đối lại bình luận của đám đông.
5. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

     Câu 1 (3,0 điểm). Xử lí tình huống và thực hành thể hiện trách nhiệm của bản thân 
trong các tình huống sau đây:

       - Tình huống 1: Một tuần vừa qua, An phải nghỉ học vì bị ốm nhập viện. Khi quay trở 
lại lớp, An thấy bản thân không bắt nhịp được với lớp, không theo kịp tiến độ học của các 
bạn, kết quả học tập không được như trước.

             - Tình huống 2: Hằng và Tâm là đôi bạn thân thường xuyên cùng nhau đạp xe đi học. 
Một hôm Hằng không may bị ngã gãy chân không thể tự đạp xe đi học được nữa.

             - Tình huống 3: Vân được phân công trực nhật, lau bảng hôm nay nhưng sáng hôm đó 
bạn bị ốm nên không thể đến lớp được.

 

.

     Câu 2 (1,0 điểm). Nêu những đề xuất giải pháp quản lí việc thực hiện kế hoạch hoạt 
động phát triển cộng đồng.
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Tên bài học
MỨC ĐỘ Tổng số 

câu
 

Điểm sốNhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ 
đề 4: Trách 
nhiệm với gia 
đình

2 0 3 0 1 1 0 0 6 1 6,0

Chủ 
đề 5: Xây 
dựng cộng 
đồng văn 
minh

2 0 3 0 1 0 0 1 6 1 4,0

Tổng số câu 
TN/TL

4 0 6 0 2 1 0 1 12 2 10,0

Điểm số 2,0 0 3,0 0 1,0 3,0 0 1,0 6,0 4,0 10,0

Tổng số điểm 2,0 điểm

20%

3,0 điểm

30%

 4,0 điểm

40%

1,0 điểm

10%

10 điểm

100 %

10 điểm
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BỘ CÁNH DIỀU

Nội dung  

 

Mức độ

 

 

Yêu cầu cần đạt

Số câu TL/

Số câu hỏi TN

Câu hỏi

TN

(số câu)

TL

(số câu)

TN

 

TL

Chủ đề 4 6 1    

Trách nhiệm 
với gia đình

Nhận biết - Nhận diện được trách 
nhiệm của học sinh với gia 
đình.

- Nhận diện được cách giải 
quyết mâu thuẫn, xung đột 
trong gia đình.

2 C1 C2



Thông hiểu  - Nhận diện được biểu 
hiện không phải là yếu tố 
ảnh hưởng đến chi tiêu gia 
đình.

- Nhận diện được 
ý không thể hiện sự quan 
tâm, chăm sóc thường 
xuyên đến người thân.

- Nhận diện ý không đúng 
khi nói về cách hóa giải 
mâu thuẫn, xung đột trong 
gia đình.

3 C3 C7

C9

Vận dụng - Nhận diện được cách xử 
lí tình huống thể hiện sự 
quan tâm, chăm sóc người 
thân.

 - Xử lí tình huống và thực 
hành thể hiện trách nhiệm 
của bản thân trong các tình 
huống.

1 1 C11 C1 (TL)

Vận dụng cao

Chủ đề 5 6 1    

Xây dựng 
cộng đồng 
văn minh

Nhận biết  - Nhận diện được định 
nghĩa cộng đồng.

- Nhận diện được vai trò 
của trách nhiệm đối với 
cộng đồng.

2 C4

C5

Thông hiểu - Nhận diện được 
ý không phải là cách ứng 
xử có văn hóa trên mạng 
xã hội.

- Nhận diện được 
ý không phải là một trong 
những bước xây dựng và 
lập kế hoạch truyền thông 
về văn hóa mạng xã hội.

- Nhận diện được 
đâu không phải cách thực 
hiện trách nhiệm của bản 

3 C6

C8

C10



thân đối với cộng đồng.

Vận dụng - Vận dụng hành động ứng 
xử trên mạng xã hội.

1 C12

Vận dụng cao - Nêu những đề xuất giải 
pháp quản lí việc thực hiện 
kế hoạch hoạt động phát 
triển cộng đồng.

1 C2 (TL)


